
Ngày tháng N.vào T.Độ     Môn Hệ Chức Tổng

 Năm sinh  ngành   CM    Đạo tạo ĐT vụ Môn Tiết Môn Tiết Chức vụ Tiết tiết

1 Đào Nguyên 12/02/1964 1985 ĐHSP Toán C.Tu Toán 6 8 Toán 6 3 11

2 Ngô Nhật Nam 18/10/1978 ĐHSP Toán VLVH Toán 9 10 Toán 9 3 CN 9B 4 17

3 Nguyễn Thị Thu Phương ĐHSP Toán VLVH Toán 7 + GDĐP7 10 Toán 7 3 HĐTN 7+CN 7B 4 17

4 Võ Thị Huyền ĐHSP Toán CQ Toán 8 8 Toán 8 3 11

5 Huỳnh  Thị Thương 28/02/1969 1991 CĐSP Lý – CN CQ CTCĐ Lý 8,9+CN9 10 Lí 89 6 CTCĐ+CN 9A 7 23

6 Võ Thị Hiện 20/06/1984 ĐHSP Hoá VLVH Sinh 9+Hoá 9 + KHTN6 7 16 Hoá 8 3 19

7 Phạm Thị Mỹ Trang Hoá CQ Hoá 8 4 Hoá 8 3 7

8 Võ Thị Thành 12/07/1974 1995 ĐHSP Sinh VLVH GDCD 7,8 4 Sinh 9 3 TT+CN 8A 7 14

9 Phạm Thị Mỹ Thảo 13/03/1990 2018 ĐHSP CN CQ Công nghệ 6,7,8+ Sinh 8 12 CN 6B 4 16

10 Tạ Thị Thu Hằng Lí - Tin KHTN 6 7+GDCD 6 8 8

11 Tôn Thị Phong 27/01/1983 2008 ĐHSP Ngữ văn VLVH Văn 89 18 Văn 9 3 21

12 Nguyễn Thị Phương Trinh 02/08/1997 ĐHSP Ngữ văn CQ Văn 67 16 Văn 7 3 19

13 Vũ Anh Thuận 26/03/1983 2018 Thạc sỹ Sử TT Sử 6-9 + CD9 14 Sử 9 3 TT 3 20

14 Nguyễn Thị Kim Dung ĐHSP Địa-CD VLVH Địa 6-9 12 Địa 9 3 CN 8B 4 19

15 Võ Thị Quỳnh Thoa 22/07/1979 1999 CĐSP Tiếng Anh CQ TP Anh 6,9 12 Anh 6 3 TP 1 16

16 Đoàn Thị Vân Hải 03/03/1968 1990 ĐHSP Tiếng Anh VLVH Anh 7,8 12 Anh 7 3 CN 7A 4 19

17 Huỳnh Văn Tấn 07/01/1977 2002 CĐSP TD+Đội CQ TD 6 - 9 16 16

18 Huỳnh Thị Hải 06/03/1976 1998 ĐHSP Nhạc VLVH Nhạc 6-8 6 TKHĐ+HĐT 4 10

19 Trần Trung Phấn 18/121985 2010 CĐSP MT+Đội CQ MT 6-9 8 8

20 Nguyễn Thị Thùy Chung 01/09/1990 2018 ĐH Tin Tin CQ Tin  6,7,8 + GDĐP6 10 PM+HĐTN 6+CN6A 8 18

21 Võ Hoàng Chương 24/06/1977 1999 ĐHSP Tin VLVH PHT Tin  9 4 PHT 15 19
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